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Gi i thi u v  Javascriptớ ệ ềGi i thi u v  Javascriptớ ệ ề

 Là ngôn ng  Client-side script ho t đ ng trên ữ ạ ộLà ngôn ng  Client-side script ho t đ ng trên ữ ạ ộ
trình duy t c a ng i dùng ( client )ệ ủ ườtrình duy t c a ng i dùng ( client )ệ ủ ườ

 Chia s  x  lý trong ng d ng web. Gi m các ẻ ử ứ ụ ảChia s  x  lý trong ng d ng web. Gi m các ẻ ử ứ ụ ả
x  lý không c n thi t trên server.ử ầ ếx  lý không c n thi t trên server.ử ầ ế

 Giúp t o các hi u ng, t ng tác cho trang ạ ệ ứ ươGiúp t o các hi u ng, t ng tác cho trang ạ ệ ứ ươ
web.web.



Gi i thi u v  Javascriptớ ệ ềGi i thi u v  Javascriptớ ệ ề

 Client-SideClient-Side Script Script: : 
 Script đ c th c thi t i Client-Side ( trình duy t ): ượ ự ạ ệScript đ c th c thi t i Client-Side ( trình duy t ): ượ ự ạ ệ

Th c hi n các t ng tác v i ng i dùng ( t o ự ệ ươ ớ ườ ạTh c hi n các t ng tác v i ng i dùng ( t o ự ệ ươ ớ ườ ạ
menu chuy n đ ng, … ) , ki m tra d  li u nh p, ể ộ ể ữ ệ ậmenu chuy n đ ng, … ) , ki m tra d  li u nh p, ể ộ ể ữ ệ ậ
…… 

 Server-Side Script:Server-Side Script:
 Script đ c x  lý t i Server-Side, nh m t o các ượ ử ạ ằ ạScript đ c x  lý t i Server-Side, nh m t o các ượ ử ạ ằ ạ

trang web có kh  năng phát sinh n i dung đ ng. ả ộ ộtrang web có kh  năng phát sinh n i dung đ ng. ả ộ ộ
M t s  x  lý chính: k t n i CSDL, truy c p h  ộ ố ử ế ố ậ ệM t s  x  lý chính: k t n i CSDL, truy c p h  ộ ố ử ế ố ậ ệ
th ng file trên server, phát sinh n i dung html tr  ố ộ ảth ng file trên server, phát sinh n i dung html tr  ố ộ ả
v  ng i dùng…ề ườv  ng i dùng…ề ườ



Gi i thi u v  Javascriptớ ệ ềGi i thi u v  Javascriptớ ệ ề

o Khi trình duy t (Cệ lient browser) truy c p ậ
trang web có ch a các đo n mã x  lý t i ứ ạ ử ạ
server-side. Server ( run-time engine) se ̃
th c hiên cac lênh ự ̣ ́ ̣ Server-side Scipts va tra ̀ ̉
về n i dung ộ HTML cho trình duy tệ

N i dung html tr  v  ch  y u bao g m: mã ộ ả ề ủ ế ồ
html, client-script.
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Nhúng Javascript vào trang webNhúng Javascript vào trang web

Đ nh nghĩa script tr c ti p trong trang html:ị ự ếĐ nh nghĩa script tr c ti p trong trang html:ị ự ế

<script <script type=“type=“text/javascripttext/javascript””>>

        <!--<!--  

// L nh Javascriptệ// L nh Javascriptệ

          -->-->

</script></script>  

Nhúng s  d ng script cài đ t t  1 file ử ụ ặ ừNhúng s  d ng script cài đ t t  1 file ử ụ ặ ừ .js.js khác: khác:
<script <script src=“src=“xxx.jsxxx.js””></script>></script>



Nhúng Javascript vào trang webNhúng Javascript vào trang web

<html> <html> 
<head><head>  

      <<scriptscript type="text/javascript">  type="text/javascript"> 
                  some statementssome statements  
      <</script/script>>  

</head> </head> 
<body><body>  

        <<scriptscript type="text/javascript">  type="text/javascript"> 
                    some statementssome statements  
          <</script/script>>  

<<scriptscript src=“Tên_file_script.js">method()< src=“Tên_file_script.js">method()</script/script>>
<script<script type=“text/javascript”> type=“text/javascript”>
// g i th c hi n các ph ng th c đ c đ nh nghĩa ọ ự ệ ươ ứ ượ ị// g i th c hi n các ph ng th c đ c đ nh nghĩa ọ ự ệ ươ ứ ượ ị
// trong “Tên_file_script.js”// trong “Tên_file_script.js”
</script></script>

</body> </body> 
</html></html>

      <script type="text/javascript"><script type="text/javascript">  
                  some javascript statementssome javascript statements  
      </script></script>  



Nhúng Javascript vào trang webNhúng Javascript vào trang web

 Đ t gi a tag <head> và </head>: script s  th c ặ ữ ẽ ựĐ t gi a tag <head> và </head>: script s  th c ặ ữ ẽ ự
thi ngay khi trang web đ c m .ượ ởthi ngay khi trang web đ c m .ượ ở

 Đ t gi a tag <body> và </body>: script trong ặ ữĐ t gi a tag <body> và </body>: script trong ặ ữ
ph n body đ c th c thi khi trang web đang ầ ượ ựph n body đ c th c thi khi trang web đang ầ ượ ự
m  (sau khi th c thi các đo n script có trong ở ự ạm  (sau khi th c thi các đo n script có trong ở ự ạ
ph n <head>).ầph n <head>).ầ

 S  l ng đo n client-script chèn vào trang ố ượ ạS  l ng đo n client-script chèn vào trang ố ượ ạ
không h n ch .ạ ếkhông h n ch .ạ ế



VD: Nhúng Javascript vào trang webVD: Nhúng Javascript vào trang web

<html> <html> 

<body><body>  

document.write(“Hello world!”);

        <script type="text/javascript"> <script type="text/javascript"> 

                    document.write(“Hello world!”);document.write(“Hello world!”);

          </script></script>  

</body> </body> 

</html></html>
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Bi n s  trong Javascriptế ốBi n s  trong Javascriptế ố
 Cách đ t tên bi nặ ế

 B t đ u b ng m t ch  cái ho c d u _ắ ầ ằ ộ ữ ặ ấ

 A..Z,a..z,0..9,_ :  phân bi t HOA, Th ngệ ườphân bi t HOA, Th ngệ ườ

 Khai báo bi nế

 S  d ng t  khóa ử ụ ừ var    

Ví d :ụ   var count=10,amount;var count=10,amount;

 Không c n khai báo bi n tr c khi s  d ng, ầ ế ướ ử ụ

bi n th t s  t n t i khi b t đ u s  d ng l n đ u ế ậ ự ồ ạ ắ ầ ử ụ ầ ầ
tiên



Ki u d  li u trong Javascriptể ữ ệKi u d  li u trong Javascriptể ữ ệ
Ki u d  li uể ữ ệ Ví dụ Mô tả

Object var listBooks = new Array(10) ; Tr c khi s  d ng, ph i c p phát ướ ử ụ ả ấ
b ng t  khóa ằ ừ new

String “The cow jumped over the moon.”
“40”

Ch a đ c chu i unicodeứ ượ ổ
Chu i r ng “”ổ ỗ

Number 0.066218
12

Theo chu n IEEE 754ẩ

boolean true / false

undefined var myVariable ; myVariable = undefined

null connection.Close(); connection = null



Đ i ki u d  li uổ ể ữ ệĐ i ki u d  li uổ ể ữ ệ

 Bi n t  đ i ki u d  li u khi giá tr  mà nó l u ế ự ổ ể ữ ệ ị ưBi n t  đ i ki u d  li u khi giá tr  mà nó l u ế ự ổ ể ữ ệ ị ư
tr  thay đ iữ ổtr  thay đ iữ ổ

Ví dụVí dụ::
var x = 10; var x = 10; // x ki u Numberể// x ki u Numberể
x = “hello world !”;  x = “hello world !”;  // x ki u Stringể// x ki u Stringể

 Có th  c ng 2 bi n khác ki u d  li uể ộ ế ể ữ ệCó th  c ng 2 bi n khác ki u d  li uể ộ ế ể ữ ệ
Ví dụVí dụ::

var x;var x;
x = “12” + 34.5;  x = “12” + 34.5;  // KQ: x = “1234.5”// KQ: x = “1234.5”

 Hàm parseInt(…), parseFloat(…) :  Đ i KDL ổHàm parseInt(…), parseFloat(…) :  Đ i KDL ổ
t  chu i sang s .ừ ỗ ốt  chu i sang s .ừ ỗ ố



Hàm trong JavascriptHàm trong Javascript

 D ng th c khai báo chung:ạ ứD ng th c khai báo chung:ạ ứ
function Tên_hàm(thamso1, thamso2,..)function Tên_hàm(thamso1, thamso2,..)
{{
………………

}}

 Hàm có giá tr  tr  v :ị ả ềHàm có giá tr  tr  v :ị ả ề
function Tên_hàm(thamso1, thamso2,..)function Tên_hàm(thamso1, thamso2,..)
{{
………………
return (value);return (value);

}}



Hàm trong JavascriptHàm trong Javascript

 Ví d :ụVí d :ụ
function Sum(x, y)function Sum(x, y)
{{
tong = x + y;tong = x + y;
return tong;return tong;

}}

 G i hàm:ọG i hàm:ọ
var x = Sum(10, 20);var x = Sum(10, 20);



Các quy t c chungắCác quy t c chungắ

 Kh i l nh đ c bao trong d u {}ố ệ ượ ấKh i l nh đ c bao trong d u {}ố ệ ượ ấ
 M i l nh nên k t thúc b ng d u ;ỗ ệ ế ằ ấM i l nh nên k t thúc b ng d u ;ỗ ệ ế ằ ấ
 Cách ghi chú thích:Cách ghi chú thích:

 // Chú thích 1 dòng// Chú thích 1 dòng
 /* Chú thích/* Chú thích

    nhi u dòng */ề    nhi u dòng */ề



Câu l nh ifệ

if (condition) 
{
statement[s] if true

} 
else 
{
statement[s] if false

}

Ví d :ụ
var x = 5, y = 6, z;
- if (x == 5) { if (y == 6) z = 17; } else z = 20;



Câu l nh switchệ

switch (expression) 

{

case label :

       statementlist

case label :

statementlist

    ...

  default :

       statement list

} 

Ví d  :ụ
var diem = “G”;
switch (diem) {

case “Y”:
document.write(“Y u");ế
break;

case “TB”:
document.write(“Trung bình");
break;

case “K”:
document.write(“Khá");
break;

case “G” :
document.write(“Gi i");ỏ
break;

default:
document.write(“Xu t s c")ấ ắ

} 



Vòng l p forặ

for ([initial expression]; [condition]; 
[update expression]) {

statement[s] inside loop

}

Ví d :ụ
var myarray = new Array();
for (i = 0; i < 10; i++) 
{

myarray[i] = i;
} 



Vòng l p whileặ

while (expression) 

{

statements

}

Ví d :ụ
var i = 9, total = 0;
while (i < 10)
{

total += i * 3 + 5;
i = i +5;

}



Vòng l p do.. whileặ

do 
{

statement

}while (expression);

Ví d :ụ
var i = 9, total = 0;
do 
{

total += i * 3 + 5;
i = i +5;

}  while (i > 10);
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Các s  ki n thông d ngự ệ ụCác s  ki n thông d ngự ệ ụ

 Các s  ki n đ c h  tr  b i h u h t các đ i t ngự ệ ượ ỗ ợ ở ầ ế ố ượCác s  ki n đ c h  tr  b i h u h t các đ i t ngự ệ ượ ỗ ợ ở ầ ế ố ượ

 onClick                  onClick                  
                            

 onFocusonFocus
 onChange      onChange      
 onBluronBlur
 onMouseOveronMouseOver
 onMouseOutonMouseOut
 onMouseDownonMouseDown
 onMouseUponMouseUp

 onLoadonLoad
 onSubmitonSubmit
 onResizeonResize
 ………………



X  lý s  ki n cho các th  HTMLử ự ệ ẻX  lý s  ki n cho các th  HTMLử ự ệ ẻ

 Cú pháp 1:Cú pháp 1:

<TAG <TAG eventHandlereventHandler = "JavaScript Code"> = "JavaScript Code">
 Ví d :ụVí d :ụ

<body><body>

<INPUT <INPUT TYPE="button“TYPE="button“  NAME="Button1“ NAME="Button1“

VALUE="OpenSesame!”VALUE="OpenSesame!”

onClickonClick="="window.open('mydoc.html');window.open('mydoc.html');">">

</body></body>

 L u ýưL u ýư : : D u “…” và ‘…’ấD u “…” và ‘…’ấ



X  lý s  ki n b ng functionử ự ệ ằX  lý s  ki n b ng functionử ự ệ ằ

<head><head>

<script<script language=“Javascript” language=“Javascript”>>

function function GreetingMessageGreetingMessage()()
{{

window.alert(“Welcome to my world”);window.alert(“Welcome to my world”);
}}

</script></script>

</head></head>

<body<body  onloadonload=“=“GreetingMessageGreetingMessage()”()”>>

</body></body>



X  lý s  ki n b ng thu c tínhử ự ệ ằ ộX  lý s  ki n b ng thu c tínhử ự ệ ằ ộ

 Gan tên ham x  ly cho 1 object event́ ̀ ử ́Gan tên ham x  ly cho 1 object event́ ̀ ử ́
object.eventhandler = function_name;object.eventhandler = function_name;

 Ví dụVí dụ::

<head><head>
<script<script language=“Javascript” language=“Javascript”>>

function function GreetingMessageGreetingMessage()()
{{

window.alert(“Welcome to my world”);window.alert(“Welcome to my world”);
}}

window.window.onloadonload =  = GreetingMessageGreetingMessage () ()
</script></script>

</head></head>

<body><body>
</body></body>



Ví d : onclick EventụVí d : onclick Eventụ
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

        function compute(frm)function compute(frm)  

{{

var x = frm.var x = frm.exprexpr.value;.value;

resultresult.innerHTML = x*x;.innerHTML = x*x;

      } } 

</SCRIPT></SCRIPT>

<FORM name=“<FORM name=“frmfrm”>”>

X = <INPUT TYPE="text" NAME="X = <INPUT TYPE="text" NAME="exprexpr" SIZE=15>" SIZE=15>

<BR><BR><BR><BR>

<INPUT TYPE="button" VALUE=“Calculate” <INPUT TYPE="button" VALUE=“Calculate” 
ONCLICKONCLICK="="compute(this.form)compute(this.form)">">

<BR><BR>

X * X = <SPAN ID="X * X = <SPAN ID="resultresult"></SPAN>"></SPAN>

</FORM></FORM>



Ví d : onFocus - onBlurụVí d : onFocus - onBlurụ

 X y ra khi m t thành ph n HTML b  focus ả ộ ầ ịX y ra khi m t thành ph n HTML b  focus ả ộ ầ ị
(onFocus) và m t focus (onBlur)ấ(onFocus) và m t focus (onBlur)ấ

 Ví d :ụVí d :ụ

<<BBODY BGCOLOR="lavender">ODY BGCOLOR="lavender">

<FORM><FORM>

<INPUT type=“text” name=“myTextbox” <INPUT type=“text” name=“myTextbox” 

onbluronblur=“(document.bgColor='aqua')” =“(document.bgColor='aqua')” 

onfocusonfocus=“(document.bgColor='dimgray')”>=“(document.bgColor='dimgray')”>

</FORM></FORM>

</BODY></BODY>
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Đ i t ng HTML DOMố ượĐ i t ng HTML DOMố ượ

 DOM = Document Object ModelDOM = Document Object Model
 Là t p h p các đ i t ng HTML chu n đ c ậ ợ ố ượ ẩ ượLà t p h p các đ i t ng HTML chu n đ c ậ ợ ố ượ ẩ ượ

dùng đ  ểdùng đ  ể truy xu tấtruy xu tấ  và  và thay đ i thành ph n ổ ầthay đ i thành ph n ổ ầ
HTMLHTML trong trang web ( thay đ i n i dung tài ổ ộ trong trang web ( thay đ i n i dung tài ổ ộ
li u c a trang )ệ ủli u c a trang )ệ ủ

 M t s  đ i t ng c a DOM: window, ộ ố ố ượ ủM t s  đ i t ng c a DOM: window, ộ ố ố ượ ủ
document, history, link, form, frame, location, document, history, link, form, frame, location, 
event, …event, …



Đ i t ng Window - DOMố ượĐ i t ng Window - DOMố ượ

 Là th  hi n c a đ i t ng ể ệ ủ ố ượLà th  hi n c a đ i t ng ể ệ ủ ố ượ c a s  trình duy tử ổ ệc a s  trình duy tử ổ ệ
 TTôn tai khi m  1 tai liêu HTML̀ ̣ ở ̀ ̣ôn tai khi m  1 tai liêu HTML̀ ̣ ở ̀ ̣
 S  dung đê truy câp thông tin ử ̣ ̉ ̣S  dung đê truy câp thông tin ử ̣ ̉ ̣ c a các đ i ủ ốc a các đ i ủ ố

t ng trên c a s  trình duy t ( tên trình duy t, ượ ử ổ ệ ệt ng trên c a s  trình duy t ( tên trình duy t, ượ ử ổ ệ ệ
phiên b n trình duy t, thanh tiêu đ , thanh ả ệ ềphiên b n trình duy t, thanh tiêu đ , thanh ả ệ ề
tr ng thái …  ) ạtr ng thái …  ) ạ



Đ i t ng Window - ố ượĐ i t ng Window - ố ượ DOMDOM

 PropertiesProperties
 documentdocument
 eventevent
 historyhistory
 locationlocation
 namename
 navigatornavigator
 screenscreen
 statusstatus

 MethodsMethods
 alertalert
 confirmconfirm
 promptprompt
 blurblur
 closeclose
 focusfocus
 openopen



Đ i t ng Window - DOMố ượĐ i t ng Window - DOMố ượ

 Ví d :ụVí d :ụ
<html><html>

<body><body>

<script type="text/javascript"><script type="text/javascript">

var curURL = var curURL = window.locationwindow.location;;

window.alertwindow.alert(curURL);(curURL);

</script></script>

</body></body>

</html></html>



Đ i t ng Document - ố ượĐ i t ng Document - ố ượ DOMDOM
 BBiêu diên cho ̉ ̃iêu diên cho ̉ ̃ n i dung trangộn i dung trangộ  HTML HTML  đang  đang 

đ c hi n th  trên trình duy tượ ể ị ệđ c hi n th  trên trình duy tượ ể ị ệ

 Dung đê lây thông tin vê tai liêu, cac thanh ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀Dung đê lây thông tin vê tai liêu, cac thanh ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀

phân HTML va x  ly s  kiêǹ ̀ ử ́ ự ̣phân HTML va x  ly s  kiêǹ ̀ ử ́ ự ̣



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 PropertiesProperties
 aLinkColoraLinkColor
 bgColorbgColor
 bodybody
 fgColorfgColor
 linkColorlinkColor
 titletitle
 URLURL
 vlinkColorvlinkColor
 forms[]forms[]
 images[]images[]
 childNodes[]childNodes[]

 MethodsMethods
 closeclose
 openopen
 createTextNode(“ text ")createTextNode(“ text ")
 createElement(“HTMLtag") createElement(“HTMLtag") 
 getElementById(“id”)getElementById(“id”)
 ……

 documentElementdocumentElement
 cookiecookie
 …………



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ
 Bi u di n n i dung c a tài li u theo c u trúc ể ễ ộ ủ ệ ấBi u di n n i dung c a tài li u theo c u trúc ể ễ ộ ủ ệ ấ

câycây<html>
<head>

<title>DOM Test</title>
</head>
<body>
<h1>DOM Test Heading</h1>
<hr />
<!-- Just a comment -->
<p id=“p1” >A paragraph of <em>text</em> 

is just an example</p>
<ul>

   <li>
           <a href=“http://www.yahoo.com” > Yahoo!  

    </a>
          </li> 

</ul>
</body>

</html>

http://www.yahoo.com/


Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ
 C u trúc cây n i dung tài li uấ ộ ệC u trúc cây n i dung tài li uấ ộ ệ



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ
 Các lo i DOM Node chínhạCác lo i DOM Node chínhạ



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 getElementById ( id1 )getElementById ( id1 )

  Tr  v  node có giá tr  thu c tính id = id1ả ề ị ộTr  v  node có giá tr  thu c tính id = id1ả ề ị ộ

Ví dụ:
//<p id="id1" >
// some text
//</p>

var node = document.getElementById(“id1”);
var nodeName = node.nodeName; // p
var nodeType = node.nodeType; // 1
var nodeValue = node.nodeValue; // null
var text  = node.innerText ; // some text

Text Node



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 createElement ( nodeName )createElement ( nodeName )
Cho phép t o ra 1 node HTML m i tùy theo ạ ớCho phép t o ra 1 node HTML m i tùy theo ạ ớ
đ i s  nodeName đ u vàoố ố ầđ i s  nodeName đ u vàoố ố ầ

Ví dụ:
var imgNode = document.createElement(“img”);
imgNode.src = “images/test.gif”;

// <img src=“images/test.gif” />



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 createTextNode ( content )createTextNode ( content )

Ví dụ:
var textNode = document.createTextNode(“New 

text”);
var pNode = document.createElement(“p”);

pNode.appendChild(textNode);

// <p>New text</p>



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 appendChild ( appendChild ( newNodenewNode ) )

Chèn node m i ớChèn node m i ớ newNodenewNode vào cu i danh ố vào cu i danh ố
sách các node con c a m t node.ủ ộsách các node con c a m t node.ủ ộ
Ví dụ:

//<p id="id1" >
// some text
//</p>
var pNode = document.getElementById(“id1”);
var imgNode = document.createElement(“img”);
imgNode.src = “images/test.gif”;
pNode.appendChild(imgNode);

//<p id="id1" >
// some text<img src=“images/test.gif” />
//</p>



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 innerHTMLinnerHTML

Ch  đ nh n i dung HTML bên trong m t node.ỉ ị ộ ộCh  đ nh n i dung HTML bên trong m t node.ỉ ị ộ ộ

Ví dụ:
//<p id=“para1" >
// some text
//</p>

var theElement = document.getElementById("para1");
theElement.innerHTML = “Some <b> new </b> text”;

// K t qu  :ế ả
// <p id=“para1” >
// Some <b> new <b/> text
// </p>



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 innerTextinnerText

T ng t  innerHTML, tuy nhiên b t kỳ n i ươ ự ấ ộT ng t  innerHTML, tuy nhiên b t kỳ n i ươ ự ấ ộ
dung nào đ a vào cũng đ c xem nh  là text ư ượ ưdung nào đ a vào cũng đ c xem nh  là text ư ượ ư
h n là các th  HTML.ơ ẻh n là các th  HTML.ơ ẻ

Ví dụ:
var theElement = document.getElementById("para1");
theElement.innerText = “Some <b> new </b> text”;
// K t qu  hi n th  trên trình duy t ế ả ể ị ệ
// bên trong th  p: “Some <b> new </b> text” ẻ



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ

 Thay đ i đ nh d ng ổ ị ạThay đ i đ nh d ng ổ ị ạ CSSCSS c a m t node thông ủ ộ c a m t node thông ủ ộ
qua thu c tính ộqua thu c tính ộ stylestyle

Ví d :ụ
<p id=“myParagraph” style="color: red;">This is a 
text</p>
<script language=“javascript” >

var node = 
document.getElementById(“myParagraph”);

node.style.color = "green";
      node.style.fontSize = "14";
      node.style.backgroundColor = "yellow";
</script>



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ
 Thay đ i đ nh d ng css thông qua thu c tính ổ ị ạ ộThay đ i đ nh d ng css thông qua thu c tính ổ ị ạ ộ

classNameclassName
Ví d :ụ

<head>
<style type="text/css">
    .look1  {   color: black;  background-color: 
yellow; font-style: normal; }
    .look2  {   background-color: orange; font-style: 
italic; }
</style>
</head>
<body>

<p id="p1" class="look1">
    this is my text  </p>

<script language=“javascript” >
var pNode = document.getElementById("p1");
pNode.className = "look2";

</script>



Đ i t ng Document - DOMố ượĐ i t ng Document - DOMố ượ
 Thay đ i tham chi u đ n file ổ ế ếThay đ i tham chi u đ n file ổ ế ế CSSCSS

Ví d :ụ
<head>

<script language="javascript" >
        function changeSkin()
        {
            document.getElementById("myStyle").href = 

"css/style2.css";
        }
        
   </script>

<link id="myStyle" rel="stylesheet" 
type="text/css" href="css/style1.css" />
</head>
<body>

 <p class="style1">
        Hello world
    </p>
    <input type="button" onclick="changeSkin()" 
value="change skin" />



N i dungộN i dungộ

 Gi i thi u v  Javascriptớ ệ ềGi i thi u v  Javascriptớ ệ ề
 Ki u d  li u & Các cú pháp Javascriptể ữ ệKi u d  li u & Các cú pháp Javascriptể ữ ệ
 Nhúng Javascript vào trang webNhúng Javascript vào trang web
 S  d ng các đ i t ng trong Javascriptử ụ ố ượS  d ng các đ i t ng trong Javascriptử ụ ố ượ
 X  lý s  ki nử ự ệX  lý s  ki nử ự ệ
 DOM HTML v i JavascriptớDOM HTML v i Javascriptớ
 Ví dụVí dụ



Ví d : Dynamic TableụVí d : Dynamic Tableụ

 Vi t trang web cho phép t o table có s  dòng, ế ạ ốVi t trang web cho phép t o table có s  dòng, ế ạ ố
s  c t do ng i dùng nh p vào.ố ộ ườ ậs  c t do ng i dùng nh p vào.ố ộ ườ ậ



Ví d : Dynamic TableụVí d : Dynamic Tableụ

<Table><Table>

<Tr><Tr>
<td> 12 </td><td> 12 </td>
<td> 13 </td><td> 13 </td>

</Tr></Tr>

<Tr><Tr>
<td> 21 </td><td> 21 </td>
<td> 22 </td><td> 22 </td>

</Tr></Tr>

</Table></Table>

Table

Tr

Tr

Td

Td

Td

Td

body



Ví d :ụVí d :ụ

<Table><Table>
<Tbody><Tbody>

<Tr><Tr>
<td> 12 </td><td> 12 </td>
<td> 13 </td><td> 13 </td>

</Tr></Tr>

<Tr><Tr>
<td> 21 </td><td> 21 </td>
<td> 22 </td><td> 22 </td>

</Tr></Tr>
</Tbody></Tbody>

</Table></Table>

Table

Tr

Tr

Td

Td

Td

Td

TBody

body



Ví d : Dynamic TableụVí d : Dynamic Tableụ

 Document.createElement(…)Document.createElement(…) :T o m t đ i ạ ộ ố :T o m t đ i ạ ộ ố
t ng th  DOM HTMLượ ẻt ng th  DOM HTMLượ ẻ

 Object.appendChild(…):Object.appendChild(…): Thêm m t đ i t ng ộ ố ượ Thêm m t đ i t ng ộ ố ượ
th  DOM HTML nh  là nút con.ẻ ưth  DOM HTML nh  là nút con.ẻ ư



Ví d : Dynamic TableụVí d : Dynamic Tableụ
function CreateTable(divTable)function CreateTable(divTable)
                {            {            
                        var tagTable = var tagTable = document.createElementdocument.createElement("table");("table");
                        tagTable.border = 1;tagTable.border = 1;
                        var tagTBody = var tagTBody = document.createElementdocument.createElement("tbody");("tbody");
                        tagTable.tagTable.appendChildappendChild(tagTBody);(tagTBody);
                        
                        var nDong = var nDong = txttxtSoDong.value;SoDong.value;
                        var nCot = var nCot = txttxtSoCot.value;SoCot.value;
                        
                        for (i=0; i<nDong; i++)for (i=0; i<nDong; i++)
                        {{
                                var tagTR = document.var tagTR = document.createElementcreateElement("tr");("tr");
                                for (j=0; j<nCot; j++)for (j=0; j<nCot; j++)
                                {{
                                        var tagTD = document.var tagTD = document.createElementcreateElement("td");("td");
                                        var textNode = document.var textNode = document.createTextNodecreateTextNode(i+""+j);(i+""+j);
                                        tagTD.tagTD.appendChildappendChild(textNode);(textNode);
                                        
                                        tagTR.tagTR.appendChildappendChild(tagTD);(tagTD);
                                }}
                                
                                tagTBody.tagTBody.appendChildappendChild(tagTR);(tagTR);
                        }}
                        
                        divTable.divTable.appendChildappendChild(tagTable);(tagTable);
                }}
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